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HƯỚNG DẪN HỌC TẬP NGỮ VĂN LỚP 7 

TUẦN 6-HK 2 

Nội dung 

Văn bản: Ôn tập kiểm tra 15 phút  

- Nghị luận xã hội 

- Tục ngữ 

  

             MỘT SỐ BÀI TẬP 

 

Câu 1: Các câu tục ngữ có đặc điểm nào sau đây? 

A. Ngắn gọn, có vần và nhịp điệu 

B. Lập luận chặt chẽ, giàu hình ảnh 

C. Là những kinh nghiệm của nhân dân 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 2: Những câu sau đây câu nào không phải là tục ngữ?  

A. Ráng mỡ gà, ai có nhà thì giữ 

B. Một nắng hai sương 

C. Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa. 

D. Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa 

Câu 3: Ý nghĩa của câu tục ngữ: "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng - Ngày tháng 

mười chưa cười đã tối" là gì? 

A. Tính toán gieo trồng các giống cây, con vật cho phù hợp với thời vụ. 

B. Giúp con người chủ động sử dụng thời gian để sắp xếp, tính toán công việc trong những 

mùa khác nhau trong năm 

C. Chủ động đối phó với những thiên tai trong các mùa khác nhau trong năm. 

D. Nhắc nhở con người phải biết quý trọng thời gian vì thời gian trôi qua rất nhanh 
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Câu 4: Câu tục ngữ: "Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt" diễn tả điều gì? 

A. Tháng bảy kiến bò, là có nắng to. 

B. Tháng bảy có kiến bò thì hết lo lũ lụt. 

C. Người dân lo sợ mưa to lũ lụt. 

D. Dự báo sắp có mưa to, lũ lớn xảy ra 

Câu 5: Câu tục ngữ nào dưới đây có ý nghĩa khuyên người dân lao động dự đoán 

được thời tiết, để chủ động trong việc gieo trồng, gặt hái, cày bừa.. 

A. Mau sao thi nắng, vắng sao thì mưa 

B. Tấc đất tấc vàng. 

C. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. 

D. Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền. 

Câu 6: Những kinh nghiệm được đúc kết trong các câu tục ngữ về thiên nhiên  

A. Giúp nhân dân lao động chủ động đoán biết được cuộc sống và tương lai của mình. 

B. Giúp nhân dân lao động có một cuộc sống vui vẻ, nhàn hạ và sung túc hơn. 

C. Là bài học dân gian về khí tượng, giúp nhân dân lao động chủ động trong sản xuất 

D. Giúp nhân dân lao động sống lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống và công việc của mình. 

Câu 7: Ý nghĩa của câu tục ngữ "Mau sao thi nắng, vắng sao thì mưa." là: 

A. Nếu trời nhiều sao thì hôm đó sẽ nắng, ít sao hôm đó sẽ mưa. 

B. Nếu bầu trời nhiều sao thì trời hôm sau sẽ có nắng, còn trời vắng sao hôm sau sẽ có mưa 

C. Trời nhiều hay ít sao sẽ gây ra thời tiết nắng và mưa 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 8: Ý nghĩa của câu "Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ" là 

A. Khi trời màu vàng trời sẽ xảy ra hạn hán, phải trồng thêm cây quanh nhà 

B. Khi chân trời có màu vàng là sắp có dông bão, phải lo chống giữ nhà cửa 

C. Khi chân trời màu vàng là sắp có mưa, cần giữ gìn nhà cửa 

D. Khi chân trời màu vàng, cần ở im trong nhà. 

Câu 9: Các câu tục ngữ trong bài học nên được hiểu theo nghĩa nào? 

A. Nghĩa đen 

B. Nghĩa bóng 
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C. Cả A và B đều đúng 

D. Cả A, B và C đều sai 

Câu 10: Tục ngữ là một thể loại của bộ phận văn học nào ? 

A. Văn học dân gian 

B. Văn học viết 

C. Văn học thời kì kháng chiến chống Pháp 

D. Văn học thời kì kháng chiến chống Mĩ. 

Câu 11: Câu tục ngữ nào trong các câu sau đồng nghĩa với câu 

“Thâm đông, hồng tây, dựng mây. Ai ơi ở lại ba ngày hãy đi? 

A. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa. 

B. Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt 

C. Trăng quầng trời hạn, trăng tán trời mưa. 

12. Văn bản Tự học- một thú vui bổ ích thuộc kiểu văn bản nào?  

A. Văn bản thông tin.   B. Văn bản biểu cảm.  

C. Văn bản nghị luận xã hội  D. Văn bản nghị luận văn học.  

13. Văn bản nghị luận xã hội là văn bản? 

A. Bàn về những quy tắc trong đời sống 

B. được viết ra để bàn về một câu chuyện ý nghĩa trong tác phẩm văn chương viết về đời 

sống 

C. được viết ra để bàn về một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội, hay một vấn 

đề thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống của con người. 

D. Cả A,B,C  

14. Trong các tác giả sau, ai là tác giả của cuốn sách Tự học- một thú vui bổ ích 

A. Chu Quang Tiềm.    

B. Nguyễn Hiến Lê   
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C. Nguyễn Minh Châu    

D. Nguyễn Gia Thiều 

15. Ý nào đúng nhất về quan niệm tự học của tác giả?  

A. Sự bắt buộc    B. Là một cái thú   

C. Là một cuộc chơi    D. Cần thiết  

16. Văn bản Tự học - một thú vui bổ ích viết ra nhằm mục đích gì? 

A. Thuyết phục người đọc về lợi ích của việc tự học. 

B. Thuyết phục người đọc về lợi ích của việc đọc sách 

C. Giúp mọi người thấy tự học là một thú vui thanh nhã 

D. Giúp mọi người thấy tự học cũng giống cái thú đi chơi bộ 

17. Nội dung chính của văn bản Tự học - một thú vui bổ ích là 

A. Tự học là một thú vui thanh nhã 

B. Tự học cũng giống cái thú đi chơi bộ 

C. Văn bản bàn về lợi ích của tự học từ đó định hướng cho học sinh có tinh thần tự học 

D. Cả A,B,C 

18. “Bệnh nhân biết đọc sách mau lành bệnh hơn” là dẫn chứng cho ý kiến nào? 

A. Tự học là cần thiết nhưng không bắt buộc 

B. Thú tự học là phương thuốc chữa bệnh âu sầu 

C. Tự học cũng như một cuộc su lịch 

D. Tự học là một thú vui thanh nhã 

 

 


